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     PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
      Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo các yêu cầu.
Câu 1. (0 ,5 điểm) Chữ số 3 trong số 45,326 có giá trị là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 



Câu 2. (0,5 điểm)  Phân số nào sau đây có thể viết thành phân số thập phân?
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 



Câu 3. (0,5 điểm) Chọn số thích hợp điền vào ô trống: 5  = 5,009


	A. 10
	B. 100
	C. 1000
	D. 10000


Câu 4. (0.5 điểm) Làm tròn số thập phân 42,568 đến số tự nhiên gần nhất, ta được số mới là:
	A. 42                     B. 43                       C. 42,6                    D. 43,1


Câu 5. (0,5 điểm) Hỗn số 5 được viết dưới dạng phân số là:
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


Câu 6. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a) 18,3 m  =  1803 cm 

	b)  9845 ml = 9,845 l




Câu 7. (1 điểm) Điền số hoặc từ thích hợp vào chỗ chấm:
a) Số thập phân gồm 23 đơn vị, 6 phần trăm viết là ………………….
b) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng 20 m. Diện tích thửa ruộng đó ............................ 1 ha ( lớn hơn, nhỏ hơn, bằng)

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Tính:
   =  .....................................................................     =...............................................................
......................................................................................	                  .................................................................................


  = ........................................................................          =.................................................................
.................................................................................	              ......................................................................................

Bài 2. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 8 m 45 cm = …………m
	b)  4 ha = …………….. ha

	c) 25kg 34g = ………….. kg
	d) 9 tấn 5 yến = ……………. yến


Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 168m, chiều rộng kém chiều dài 32m
a) Tính diện tích thửa ruộng đó?
b) Người ta trồng cà chua trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 10m2 thì thu hoạch được 50kg cà chua . Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ cà chua ?
Bài giải
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
Bài 4. (1 điểm) 
a) Bạn Long nghĩ ra 1 số thập phân, biết:
+ Phần nguyên là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau
+ Hàng phần mười là tổng của 2 chữ số ở phần nguyên
+ Hàng phần trăm là tích của chữ số hàng phần mười với 2
+ Hàng phần nghìn là số số lớn nhất có 1 chữ số
Bạn Long nghĩ ra số thập phân là….………………………………………………
b) Tính bằng cách hợp lí: 

 x   x  x  
….…………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………..
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	B
	S, Đ

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm



Câu 7: Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
a) 23,06				b) nhỏ hơn
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: Mỗi kết quả đúng được 0,5 điểm
  =                  =  = 
  =          =   =

Bài 2: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	a) 8,45 m
	b) 704 ha 

	c) 25,034 kg
	e) 905 yến



Bài 3. 
                                          Bài giải
a) Chiều rộng của thửa ruộng là: 
(168 - 32) : 2 =  68 (m)  (0,25 điểm)
Chiều dài của thửa ruộng là: 
168 – 68 = 100(m)  (0,25 điểm)
Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: 
100  x 68 = 6800 (m2)   (0,5 điểm)
b) Mỗi mét vuông thu hoạch được số ki-lô-gam cà chua là: 
50 : 10 = 5 (kg)  (0,25 điểm)  
Cả thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam cà chua là:
5 x 6800 = 34000 (kg) (0,25 điểm)
Đổi: 34000kg = 340 tạ cà chua  (0,25 điểm)
              Đáp số: a) 6800m2   b) 340 tạ cà chua (0,25 điểm)
Học sinh giải các cách khác đúng cho 2 điểm 

[bookmark: _GoBack]Bài 4:   
a, Tìm đúng số thập phân 10,129 được 0,5 điểm
b,  ( 0,5 điểm)
	 x   x  x  =  =   = 

